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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC CHO NGƯỜI BỆNH 

1. Tên sản phẩm: KHỞI DƯƠNG HOÀN 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Đề xa tâm fqÿ trẻ em 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muỗn SữP j 

sử dụng thuốc 

Nếu cần thêm thông tin, xin hồi ý kiến bác sỹ hoặc được sỹ 

2. Thành phần: Cho l túi x 6 gam 

fiđộ NHI Hết tuọc 
ŠN ô9 Trân Phú-P.Lam §¿ 

MSCS: 26 A8( 

Hoạt chất Hàm lượng 

Lộc nhung (Cornu cervi pantofrichum) 500 mg 

Nhân sâm (Radix ginseng) 300 mg 

Hoàng kỳ (Radix Asiragali membranacei) 500 mg 

Đương quy (Radïix Angelicae sinensis) 500 mg 

Liên nhục (Semen Nelumbinis Ruciferae) 400 mg 

Trần bì (Pericarpium Citri Reticulatae Perenne) 300 mg 

Mẫu lệ (Coneha Ostreae) 350 mg kŠ 

Nhục thung dung (#erba Cistanches) 500 mg Z 

Cao đặc được liệu (W=20%) hi 
tương ứng 2,25 ø hỗn hợp dược liệu: 332 mã ` : 

Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae) 300 mg ~— 

Hoài sơn (Tuber Dioscorea Persimilis) 350mg 

Đạch truật (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae) 4001ng 

Sơn thù (Fructus Corni officinalis) 300 mg 

Hoàng bá (Cortex Phellodendri) 300 mg 

Ba kích (Radix Morindae ofìcinalis) 400 mg 

Tá dược vừa đủ l túi 

Tá dược gôm: Tình bột săn, Đường trăng, Bội talc, Than hoại, Parafin rắn, Súp ong trăng, 

Parafin lỏng 

3. Mô tả sản phẩm: Viên hoàn cứng hình cầu, màu đen, nhẫn bóng, mùi thơm được liệu. VỊ 

hơi đắng. 

4. Quy cách đóng gói: Hộp 15 túi x 6 gam 

5. Thuốc đùng cho bệnh gì:

https://trungtamthuoc.com/



Cơ thể suy nhược, thận hư, đau lưng mỏi gối, di tỉnh, mộng tỉnh, liệt dương, người mệt mỏi ăn 

uống kém. 

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng? 
- Người lớn mỗi lần uống Ï túi 6,0g, ngày uống 3 lần (sáng, trưa, tối), uống vào lúc đói với 

nước ấm. ¬ 
- Trẻ em 15 — 17 tuổi mỗi lần uống 1/2 đến 1 túi (3g - 6,0g) )IRJ 
7, Khi nào không nên dùng thuốc này: TP. 
- Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao ìỤ 

- Không dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi. 

- Phụ nữ có thai. 

- Người bị tiểu đường 

§. Tác dụng không mong muốn: 

Chưa có báo cáo về tác đụng phụ. 

9, Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này: 

- Chưa có thông tín. 

10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc: 

- Nếu một lần quên không dùng thuốc, người bệnh uống lần tiếp theo đúng như liều hướng 

dẫn, không nên uống liều gấp đôi. 

11. Cần bảo quản thuốc này như thế nào: 

- Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: 
Chưa có tài liệu báo cáo về các biểu hiện bắt thường khi sử dụng quá liều. =S 
13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: 
- Nếu có xảy ra biểu hiện bất thường do dùng quá liều khuyến cáo. phải đến ngay cơ sở y tế 
để bác sĩ theo dõi và xử trí. 4 
14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: khổ, 
d⁄ Các tình trạng cân thận trọng khi dùng thuốc: Chưa có thông tin. 

b/ Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Không dùng cho phụ nữ có thai. 

- Phụ nữ cho con bú dùng được. 

c/ Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc: 

- Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng vận 

hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác. 

15. Khi nào cần tham vấn bác sỹ; 

- Khi gặp bất kì tác dụng không mong muốn hoặc quá liều cần đến gặp ngay bác sĩ để tham 

vấn. 

- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc được sĩ. 

16. Hạn dùng của thuốc: 24 tháng kẻ từ ngày sản xuất. 

17. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:
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NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC ĐỒNG DƯỢC 
CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC - VTYT THANH HÓA 

Địa chí: Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa 
18. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân: 

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẺ 
1. Chỉ định: 

Cơ thể suy nhược, thận hư, đau lưng mỏi gối, đi tỉnh, mộng tĩnh, liệt dương, người mệt mỏi ăn —- 
uống kém. 

2. Liều dùng - Cách dùng: 

- Người lớn mỗi lần uống 1 túi 6,0g, ngày uống 3 lần (sáng, trưa, tối), uống vào lúc đói với 
nước ấm. 

- Trẻ em 15 — 17 tuổi mỗi lần uống 1/2 đến I túi (3g- 6,08) 
3. Chống chỉ định: 

- Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao 
- Không dùng cho trẻ em đưới 15 tuổi. 

- Phụ nữ có thai. 

- Người bị tiêu đường 
4. Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc: 
a⁄ Các tình trạng cần thận trọng khi dùng thuốc: Chưa có thông tin. 
b/ Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 
- Không dùng cho phụ nữ có thai. 

- Phụ nữ cho con bú dùng được, 

œ/ Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc: 

- Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng vận 
hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác. 
5. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: 

- Chưa có thông tin. 

6. Tác dụng không mong muốn: 

Chưa có báo cáo về tác dụng phụ. 

7. Quá liều và cách xử trí: 

Chưa có tài liệu báo cáo về các biểu hiện bắt thường khi sử dụng quá liều, 

Ngày tháng 10 năm 2017 
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